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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 292 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

(Quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14)
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Trong đó (Tiểu mục):

4272 4917 4918 4922 4927 4931 4934 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng cộng 18 4,837,383,621 415,435,604 972,720 307,548,152 - - 4,100,463,873 - 12,963,272

I Doanh nghiệp, tổ chức 18 4,837,383,621 415,435,604 972,720 307,548,152 - - 4,100,463,873 - 12,963,272

Trường hợp đề nghị thu hồi đã bị thu hồi giấy phép 6 2,190,121,465 335,723,550 228,900 136,024,885 - - 1,710,744,483 - 7,399,647

1 Công ty TNHH một thành viên Tiến Dũng 6100538988 Số nhà 160/19, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Phạm Dũng 233180111 10/6/2009 Công an tỉnh Kon Tum 191,304,029 25,617,102 39,893,327 125,781,600 12,000

2 Công ty TNHH thương mại Hải Phú 6100227037 Số nhà 85, đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 28,105,724 3,447,095 7,304,675 13,973,704 3,380,250

3 Công ty TNHH Minh Tuấn 6100190387 Số nhà 260, đường Trần Nhân Tông, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 101,732,969 1,718,537 1,669,387 97,598,645 746,400

4 Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Kỷ Nguyên Xanh 6100468402 Số nhà 95, đường Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 1,244,827,955 167,400,949 228,900 41,929,882 1,033,364,427 1,903,797

5 Công ty TNHH một thành viên Sơn Mỹ Sơn 6100410610 Số nhà 34, đường Lê Ngọc Hân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trần Phước Sơn 205273799 4/28/2003 Công an Tỉnh Quảng Nam 578,571,857 130,505,661 44,701,540 402,104,956 1,259,700

6 Công ty TNHH một thành viên Việt Hoàng 6100622686 Đường Trần Đại Nghĩa, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Nhật 191426561 5/26/2008 Công an tỉnh Thừa Thiên –Huế 45,578,931 7,034,206 526,074 37,921,151 97,500

Trường hợp đề nghị thu hồi chưa bị thu hồi giấy phép 12  2,647,262,156 79,712,054 743,820 171,523,267 - - 2,389,719,390 - 5,563,625

1 Công Ty Cổ Phần Hà Bắc 6100873376 Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Dương Thị Thanh Hoa 233099808 3/20/2010 Công an tỉnh Kon Tum 348,877,078 63,000,000 3,836 284,941,292 931,950

2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đạt Anh Kon Tum 6101169395 Số nhà 636, đường Duy Tân, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  Vũ Tiến Bội 233255139 17/08/2013 Công an tỉnh Kon Tum 121,536,736 3,327,354 118,209,382

3 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH MĂNG ĐEN 6101221535 Số nhà 494 cũ (375 mới), Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Phan  Quang Công 201329001 09/01/2016 Công an tp Đà Nẵng 429,775 429,775

4 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Trung Thành Kon Tum 6101067026 Số nhà 199B, đường Trần Nhật Duật, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Lê Thị Nguyệt 230559939 5/20/2002 Công an tỉnh Gia Lai 596,102,888 3,110,940 - 3,880 - - 592,988,068 -

5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỘC HOÀNG 6100467448 Số nhà 79, đường Đinh Công Tráng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguyễn Thị Thanh Lộc 233174851 7/23/2009 Công an tỉnh Kon Tum 23,532,996 757 886,418 22,638,021 7,800

6 Công ty TNHH Bảo Tín 6100536444 Số nhà 35, đường Trương Hán Siêu, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguyễn Hồng Bảo 233087222 5/13/2004 Công an tỉnh Kon Tum 59,894,865 5,452,454 1,721,610 49,155,001 3,565,800

7 Doanh Nghiệp Tư Nhân K & M 6100997117 Số nhà 144, đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Lê Thị Lan Thanh 230639486 12/4/2001 Công an tỉnh Gia Lai 830,293,395 1,394,201 - 990,919 - - 827,602,125 306,150

8 Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Đan Kon Tum 6101161639 Số nhà 179 (Số cũ 132), đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguyễn Thị Kim Hường 233072986 11/22/2005 Công an tỉnh Kon Tum 88,823,068 1,977,360 743,820 - - - 86,101,888 -

9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phát 6100241874 Số nhà 144, đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Bùi Thị Xuân Dung 023288739 4/26/2010 Công an TP Hồ Chi ́Minh 551,099,953 885,465 163,632,169 386,260,169 322,150

10 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Huy Kon Tum 6101049958 Số nhà 69, đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trần Thị Liên 233202069 12/21/2010 Công an  tỉnh Kon Tum 606,017 563,523 - - - - 42,494 -

11 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Xây Dựng Phúc Hưng Kon Tum 6101159735 Số nhà 130, đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguyễn Thanh Hùng 233239494 12/11/2012 Công an tỉnh Kon Tum 17,058,611 17,058,611

12 Doanh nhgiệp tư nhân Xuân Hậu 6100207288 Số nhà 116, đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Từ Thị lệ Thuỷ 233064680 1/18/2000 Công an tỉnh Kon Tum 9,006,774 4,284,435 4,722,339
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